	STT
	Họ tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Email
	Điện thoại
	Nhóm chức vụ
	T.độ LLCT

	1
	Hoàng Văn Thanh
	
	29/09/1978
	hoangvanthanh.c2haan@pgdquangyen.edu.vn
	0983389009
	Hiệu trưởng
	Trung cấp

	4
	Phạm Thị Kim Anh
	Nữ
	29/01/1981
	phamthikimanh.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0762424199
	Phó hiệu trưởng
	Trung cấp

	5
	Dương Thị Thảo
	Nữ
	04/04/1988
	duongthithao.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0987448288
	Giáo viên
	

	6
	Phạm Thị Đông
	Nữ
	31/12/1986
	phamthidong.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0769222444
	Giáo viên
	Sơ cấp

	7
	Ngô Thị Hồng
	Nữ
	06/02/1990
	ngothihong.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0968916290
	Giáo viên
	 

	8
	Nguyễn Thị Hà Linh
	Nữ
	20/11/1994
	nguyenthihalinh.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0386960004
	Giáo viên
	 

	9
	Đặng Thị Mừng
	Nữ
	20/08/1984
	dangthimung.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0918507309
	Giáo viên
	 

	10
	Đoàn Văn Khiên
	
	21/07/1990
	doanvankhien.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0979484460
	Giáo viên
	Sơ cấp

	11
	Nguyễn Thị Bình
	Nữ
	22/06/1974
	nguyenthibinh.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0396818656
	Nhân viên thiết bị
	Sơ cấp

	12
	Nguyễn Thị Thủy
	Nữ
	20/09/1985
	nguyenthithuy.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0769233205
	Giáo viên
	 

	13
	Vũ Thị Chĩnh
	Nữ
	22/02/1989
	vuthichinh.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0989831864
	Giáo viên
	 

	15
	Trần Thị Hường
	Nữ
	19/03/1983
	tranthihuong.c1hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0384345655
	Giáo viên
	 

	16
	Trần Đức Nhân
	
	01/02/1979
	tranducnhan.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0973883669
	Giáo viên
	Sơ cấp

	17
	Trần Thị Minh Hằng
	Nữ
	14/10/1982
	tranthiminhhang.ht@gmail.com
	0389682448
	Nhân viên kế toán
	Sơ cấp

	18
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Nữ
	23/03/1994
	nguyenthithuha.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0982185894
	Giáo viên
	 

	19
	Nguyễn Thế Dũng
	
	17/11/1988
	nguyenthedung.c2hiephoa@pgdquangyen.edu.vn
	0983684191
	Giáo viên
	Sơ cấp

	20
	Bùi Thị Thanh Trang
	Nữ
	15/03/1994
	buithithanhtrang.c2hoangtan@pgdquangyen.edu.vn
	0357669691
	Giáo viên
	 


Danh sách Cán bộ giáo viên nhân viên trường THCS Hoàng Tân
